
SỞ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

BQL NHÀ Ở SINH VIÊN TP TB 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

                                                                            

DANH MỤC THIẾT BỊ (Phòng 6 người) 
 

Tên tài sản, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Tên tài sản, thiết bị ĐVT 

Số 

lượng 

I -Thiết bị: Gường, tủ, Bàn SHC, 

Ghế inox 

  III –Vật tư nước   

Giường sắt 2 tầng (đủ bộ) Bộ 03  Đồng hồ nước tổng vikido Cái 01 

- Bàn học đầu giường +thanh đỡ bàn Cái 06 Chậu sứ rửa mặt +vòi chậu+xi 

phông 

Bộ 
01 

- Phản giường Cái 06 
Sen tắm ( Thân sen+bát 

sen+dây sen) 
Bộ 

Đơn  

     Đôi 

- Cọc màn Cái 12 Bộ xí bệt (thân+nắp ngồi+két 

nước) 

Bộ 01 

Tủ sắt 6 khoang: Cái 01 Vòi xịt bệt vệ sinh Cái 01 

- Ổ khóa+Chìa Bộ 06 Vòi giặt đồng Cái 01 

Tủ 4 khoang: Cái   Bát ga Inox ( tấm chắn rác) Cái 03 

- Ổ khóa+Chìa Bộ  Gương+phụ kiện Bộ 01 

- Vách ngăn tủ  Cái  Hộp treo giấy wc Cái 01 

Bàn sinh hoạt chung:  Cái 01 IV – Vật tư khác  01 

- Khung bàn Cái 01 Khóa cửa (khóa đồng việt tiệp) Cái 01 

- Mặt bàn Cái 01 Then cửa  Cái 01 

Ghế INOX Cái 06 Cụm khóa đấm Bộ 01 

II - Vật tư điện   Tấm tôn đậy lỗ khóa cửa Cái 01 

Quạt trần đảo(vina wind)+Hộp số 

quạt 

Bộ 02 Giá phơi inox Cái 01 

Quạt hút nhà vệ sinh Cái 01 Cửa gỗ + Chốt cửa (chính, ban 

công, p.tắm, vệ sinh) 

Bộ  

Đèn tuýp đôi, dài 1.2m (bóng huỳnh 

quang) 

Bộ  Cửa nhôm kính khu phụ + chốt 

cửa 

(phòng ………..……..……) 

Bộ  

Đèn tuýp, dài 1.2m (bóng led) Bộ  Cửa sổ lùa + Khóa sò  Bộ 01 

Đui + Bóng điện tròn (hoặc bóng 

led) 

Bộ  Cửa sổ lật hành lang + Khóa 

cửa lật 

Bộ 01 

Bóng điện leon (đèn ốp trần) Bộ  Kính ánh sáng trên cửa đi Tấm 02 

Tủ điện tổng Cái 01 Trần nhựa + Thanh nẹp trần Bộ 01 

Mặt ổ cắm đôi Mặt 04    

Mặt công tắc Mặt 04    

 

 

KHU I 



SỞ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

BQL NHÀ Ở SINH VIÊN TP TB 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

                                                                            

DANH MỤC THIẾT BỊ (Phòng 8 người) 
 

Tên tài sản, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Tên tài sản, thiết bị ĐVT 

Số 

lượng 

I -Thiết bị: Gường, tủ, Bàn SHC, 

Ghế inox 

  III –Vật tư nước   

  Giường sắt 2 tầng (đủ bộ) Bộ 04  Đồng hồ nước tổng vikido Cái 01 

- Bàn học đầu giường +thanh đỡ bàn Cái 08 

Chậu sứ rửa mặt +vòi chậu+xi 

phông Bộ 01 

- Phản giường Cái 08 
Sen tắm ( Thân sen+bát 

sen+dây sen) 
Bộ 

    Đơn 

   Đôi 

- Cọc màn Cái 16 

Bộ xí bệt (thân+nắp ngồi+két 

nước) Bộ 01 

Tủ sắt (tủ 4 khoang): Cái 02 Vòi xịt bệt vệ sinh Cái 01 

- Ổ khóa+Chìa Bộ 08 Vòi giặt đồng Cái 01 

- Vách ngăn tủ  Cái 08 Bát ga Inox ( tấm chắn rác) Cái 03 

Bàn sinh hoạt chung:  Cái 01 Gương+phụ kiện Bộ 01 

- Khung bàn Cái 01 Hộp treo giấy wc Cái 01 

- Mặt bàn Cái 01 IV – Vật tư khác    

Ghế INOX Cái 08 Khóa cửa (khóa đồng việt tiệp) Cái 01 

II. Vật tư điện   Then cửa  Cái 01 

Quạt trần đảo(vina wind)+Hộp số 

quạt Bộ 03 Cụm khóa đấm Bộ 01 

Quạt hút nhà vệ sinh Cái 01 Tấm tôn đậy lỗ khóa cửa Cái 01 

Bóng đèn tuýp đôi, dài 1.2m (bóng 

huỳnh quang) 
Bộ  Giá phơi inox Cái 01 

Bóng đèn tuýp, dài 1.2m (bóng led) Bộ  

Cửa gỗ + chốt cửa (chính, ban 

công, p.tắm, vệ sinh) Bộ 04 

Đui +Bóng điện tròn (hoặc bóng led) Bộ  

Cửa nhôm kính khu phụ + chốt 

cửa (phòng 

…………………..………) Bộ  

Bóng điện leon (đèn ốp trần) Bộ   Cửa sổ lùa + khóa sò Bộ 01 

Tủ điện tổng Cái 01 
Cửa sổ lật hành lang + khóa 

cửa lật 
Bộ 01 

Mặt ổ cắm đôi Mặt 06 
Cửa nhôm kính thông 

phòng(p.khách-phòng ngủ) 
Bộ 01 

Mặt công tắc Mặt 05 Kính ánh sáng trên cửa đi Tấm 02 

   Trần nhựa + Thanh nẹp trần Bộ 01 

 

 

 

KHU I 



SỞ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

BQL NHÀ Ở SINH VIÊN TP TB 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

                                                                            

DANH MỤC THIẾT BỊ (Phòng 6 người) 
 

Tên tài sản, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Tên tài sản, thiết bị ĐVT 

Số 

lượng 

I -Thiết bị: Gường, tủ, Bàn SHC, 

Ghế inox 

  III –Vật tư nước   

Giường sắt 2 tầng (đủ bộ) Bộ 03   Đồng hồ nước tổng Vikido Cái  01 

- Bàn học đầu giường +thanh chữ 

U+I 
Cái 06 

Chậu sứ rửa mặt +vòi chậu+xi 

phông 
Bộ  01 

- Phản giường Cái 06  
Sen tắm đôi(Thân+bát +dây 

sen) 
Bộ 01 

- Cọc màn Cái 12 
Bộ xí bệt (thân+nắp ngồi+két 

nước) 
Bộ  01 

Tủ sắt (tủ 2 khoang):  Cái 03 Vòi xịt bệt vệ sinh Cái 01 

- Ổ khóa+Chìa Bộ  06 Vòi giặt đồng Cái  01 

- Thuôn treo quần áo inox  Cái 06  Bát ga Inox ( tấm chắn rác) Cái 03 

Bàn sinh hoạt chung: Khung bàn sắt 

(đủ bộ) 
Bộ  01 Gương+phụ kiện Bộ 01 

- Mặt gỗ trên Cái  01 Hộp treo giấy wc Cái 01 

- Mặt gỗ dưới Cái  01 IV – Vật tư khác    

Ghế đôn: Khung ghế sắt Cái  06 Khóa cửa (khóa đồng việt tiệp) Cái 01 

- Mặt ghế gỗ Cái  06 Then cửa  Cái 01 

II. Vật tư điện    Cụm khóa đấm Bộ 01 

Quạt trần đảo(vina wind)+hộp số 

hoặc công tắc 
Bộ  02 Tấm tôn đậy lỗ khóa cửa Cái 01 

Quạt hút nhà vệ sinh Cái  01 Giá phơi inox Cái 01 

Đèn tuýp đôi, dài 1.2m (bóng huỳnh 

quang) 
Bộ  Kính ánh sáng trên cửa đi Tấm 04 

Đèn tuýp dài 1.2m (bóng led)   
Cửa gỗ (chính, ngủ, ban công, 

p.tắm, vệ sinh)                        
Bộ 04 

Đui +Bóng điện tròn ( hoặc bóng 

led) 
Bộ  

Cửa nhôm kính khu phụ + chốt 

cửa  (phòng …………..……) 
  

Bóng điện leon (đèn ốp trần) Bộ   
Cửa sổ lùa nhôm kính + 

 khóa sò   
Bộ  

Tủ điện tổng Cái 01    

Mặt ổ cắm  Mặt 04    

Mặt công tắc Mặt 04    
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SỞ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

BQL NHÀ Ở SINH VIÊN TP TB 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

                                                                            

DANH MỤC THIẾT BỊ (Phòng 8 người) 
 

Tên tài sản, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Tên tài sản, thiết bị ĐVT 

Số 

lượng 

I -Thiết bị: Gường, tủ, Bàn SHC, 

Ghế inox 

  III –Vật tư nước   

  Giường sắt 2 tầng (đủ bộ) Bộ 04  Đồng hồ nước tổng Vikido Cái 01 

 - Bàn học đầu giường +thanh chữ 

U+I Cái 08 

Chậu sứ rửa mặt +vòi chậu+xi 

phông Bộ 01 

 - Phản giường Cái 08 
Sen tắm đôi ( Thân+bát+dây 

sen) 
Bộ 

01 

 - Cọc màn Cái 16 

Bộ xí bệt (thân+nắp ngồi+két 

nước) Bộ 01 

Tủ sắt (4 khoang) Cái 02 Vòi xịt bệt vệ sinh Cái 01 

- Ổ khóa+Chìa Bộ 08 Vòi giặt đồng Cái 01 

- Thuôn treo quần áo inox  Cái 08  Bát ga Inox ( tấm chắn rác) Cái 03 

Bàn sinh hoạt chung: Khung bàn sắt 

(đủ bộ) Bộ 01 Gương+phụ kiện Bộ 01 

- Mặt bàn gỗ SHC trên Cái 01 Hộp treo giấy wc Cái 01 

- Mặt bàn gỗ SHC dưới Cái 01 IV – Vật tư khác    

Ghế đôn: Khung ghế sắt Cái 08 Khóa cửa (khóa đồng việt tiệp) Cái 03 

- Mặt ghế gỗ Cái 08 Then cửa  Cái 03 

II. Vật tư điện   Cụm khóa đấm Bộ 03 

Quạt trần đảo(vina wind)+hộp số 

hoặc công tắc Bộ 03 Tấm tôn đậy lỗ khóa cửa Cái 01 

Quạt hút nhà vệ sinh Cái 01 Giá phơi inox Cái 01 

Đèn tuýp đôi, dài 1.2m (bóng huỳnh 

quang) Bộ  Kính ánh sáng trên cửa đi 
Tấm 

08 

Đèn tuýp, dài 1.2m (bóng led) Bộ  

Cửa gỗ (chính, ngủ, ban công, 

p.tắm, vệ sinh)                        
Bộ 

06 

Đui +Bóng điện tròn( hoặc bóng led) Bộ  
Cửa sổ lùa nhôm kính + khóa 

sò 
Bộ  

Bóng điện leon (đèn ốp trần) Bộ  

Cửa nhôm kính khu phụ + chốt 

cừa  (phòng ……….……..) 
Bộ 

 

Tủ điện tổng Cái 01 
Cửa nhôm kính (cửa lật hành 

lang, ban công) + chốt cửa 
Bộ 01 

Mặt ổ cắm Mặt 08    

Mặt công tắc Mặt 06    

 

 

KHU II 


